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電話番号 言語言語医療機関名 診療科目 所　　在　　地

井野病院

梅田耳鼻咽喉科医院

おがさ内科

くろさか小児科アレルギー科

しみず眼科

城陽江尻病院

信和内科クリニック

空地内科院

高岡病院

竹村整形外科医院

立岩産婦人科医院

大塩町汐咲1丁目27

河間町99－3

飾磨区加茂南824－14

呉服町8　空地ビル5階

西今宿5丁目3番8号

079－254－5553

079－281－3381

079－231－0808

079－292－1551

079－225－1231

079－264－6533

079－223－3877

079－293－3315

079－232－1059

英　語

英　語

英　語

英　語

英　語

英　語

英　語

英　語

英　語

英　語

英　語

安積外科胃腸科医院 砥堀45-1 079－264－1155 英　語

あさの整形外科 嵐山町14-7 079－297－2118 英　語整形外科

耳鼻咽喉科

大室整形外科 脊椎・関節クリニック 中地371 079－293－3355 英　語整形外科・
リハビリテーション科

内科

Kobaレディースクリニック 079－223－4924

079－268－0700

英　語

酒井病院 079－266－8833 英　語

尾上眼科 元塩町142-1 079－２２３－０５５９ 英　語眼科

木村内科 飾磨区城南町1丁目67－1 079－237－3000 英　語

けいふう心療クリニック 079－293－8855 英　語精神科・
心療内科・神経内科

神野病院 飾磨区下野田2丁目533－3 079－235－5501 英　語内科・整形外科

小国病院 南条2丁目23 079－２８４－０３８１産婦人科

内科・
リウマチ科

精神科・神経内科・
心療内科・内科

英　語

英語・
中国語・

ベトナム語・韓国語

079－224－2003 英　語

たまきファミリークリニックたまきファミリークリニック 079－228－8550 英　語
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Phòng khám nội khoa Ishibashi

Phòng khám tai mũi họng Umeda

Phòng khám nội khoa Ogasa

Phòng khám tai mũi họng Ozeki

Khoa nội tuần hoàn Kajiya

Khoa chỉnh hình Kurihara

Phòng khám nhi và dị ứng Kurosaka

Bệnh viện Sakai

Phòng khám mắt Shimizu

Bệnh viện Joyo Ejiri

Phòng khám nội khoa Shinwa

Bệnh viện chỉnh hình Hosoi

Phòng khám nội khoa Takitani

Khoa chỉnh hình Takemura

Phòng khám khoa phụ sản Tateiwa

Hirohata-ku Higashi-shinmachi 1-29

Hirohata-ku Seimondori 4-2-1

Kobasama-cho 99-3

Shikama-ku Kamominami 824-14

Kamei-machi 100

Shirogane-machi 36-1 Nakanomon Chapeau Bld. 3F

Hoshiro 296-1

Bessho-cho Bessho 1684-5

7-2-16-1 Tsujii

Shikisai 412-1

2-19-12 Aoyamanishi

Hojo 1-279

329-2 Tohori

2-31 Nonencho (Tầng 8 Tòa  nhà 
Hamaya Heart)

Sugodai 1

Kodera-cho Nakanino 257-2

Shikama-ku Kamae 4-189

079-237-1484

079-230-0800

079-281-3381

079-231-0808

079-289-0426

079-282-5078

079-289-0110

079-253-8376

079-292-1551

079-266-8833

079-268-0700

079-225-1231

079-264-6533

079-224-2003

079-266-2353

079-232-1059

079-234-3000

Tiếng Anh, 
Tiếng Myanmar, 
Tiếng Indonesia,

Tiếng Trung

Tiếng Anh, 
Tiếng Myanmar, 
Tiếng Indonesia,

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Đức

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Khoa nội

Khoa nội

Khoa tai mũi họng

Bệnh viện Irie Shikama-ku Agakasuga-cho 2-25 079-239-3121 Tiếng AnhKhoa ngoại, Khoa nội, Khoa dạ dày và ruột,
Khoa ngoại tiêu hóa

Chuji 371 079-293-3355 Tiếng AnhKhoa ngoại chỉnh hình,
Khoa phục hồi chức năng

Khoa nội

Phòng khám phụnữ Koba Hojoguchi 2-18 Miyamoto Bld. 1F 079-223-4924 Tiếng AnhKhoa phụ nữ

Khoa tai mũi họng

Khoa mắt Onoe Motoshio-machi 142-1 079-223-0559 Tiếng AnhKhoa mắt

Khoa tuần hoàn, Khoa nội

Khoa nội bệnh tim,
Khoa nội tâm thần

Khoa ngoại chỉnh hình, 
Khoa ngoại chấn thương

Khoa nội Kimura Shikama-ku Jonan-cho 1-67-1 079-237-3000 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa nội hô hấp,
Khoa nội tuần hoàn, Khoa nhi

Phòng khám y học tâm thể Keifu 3-19-41 Nishiimajuku 079-293-8855 Tiếng AnhKhoa tâm thần, Khoa nội y học tâm thể, 
Khoa nội thần kinh

Khoa nhi, Khoa dị ứng

Khoa nội

Khoa mắt

Bệnh viện Jinno Shikama-ku Shimonoda 2-533-3 079-235-5501 Tiếng AnhKhoa nội,
Khoa ngoại chỉnh hình

Khoa nội

Khoa phụ sản  Bệnh viện Oguni Nanjo 2-23 079-284-0381Khoa phụ sản

Khoa nội, Khoa dạ dày và ruột,
Khoa đường hô hấp

Khoa ngoại chỉnh hình

Phòng khám nội khoa Sorachi Gofuku-machi 8 Sorachi Bld. 5F 079-223-3877 Tiếng AnhKhoa nội,
Khoa thấp khớp

Khoa nội, Khoa nhi

Khoa ngoại chỉnh hình,
Khoa thấp khớp, 

Khoa phục hồi chức năng

Bệnh viện Takaoka 5-3-8 Nishiimajuku 079-293-3315 Tiếng AnhKhoa tâm thần, Khoa nội thần kinh,
Khoa nội y học tâm thể, Khoa nội

Khoa phụ sản

Phòng khám Tamaki Family 1-3-5 Shinzaikehoncho 079-228-8550 Tiếng AnhKhoa nhi, Khoa nội

Tiếng Anh,
Tiếng Trung Quốc,

Tiếng Việt, 
Tiếng Hàn Quốc

Khoa ngoại chỉnh hình Omuro　
Bệnh viện chữa bệnh về cột sống, khớp

Khoa nội - Khoa nội bệnh tim 
Kikugawa Araki

Số điện thoại Ngôn NgữTên cơ quan y tế Khoa Địa Chỉ
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※外国語で診療可能な医師が不在の場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください。

はやし内科・循環器科 別所町別所456－6 079－253－6078 英　語内科・循環器科・
リハビリテーション科

姫路医療生活協同組合共立病院 市川台3丁目12 079－285－3377 英　語内科

姫路聖マリア病院 仁豊野650 079－265－5111 英　語

内科・循環器内科・
外科・整形外科・小児科・
皮膚科・産婦人科・
耳鼻咽喉科・
麻酔科・

アレルギー科

姫路赤十字病院 下手野1丁目12－1 079－294－2251 英　語

内科・小児外科・外科・
心臓血管外科・麻酔科・
整形外科・形成外科・
脳神経外科・眼科

姫路中央病院 飾磨区三宅2丁目36 079－235－7331 英　語

姫路中央病院附属クリニック 飾磨区上野田1丁目16－1 079－235－5454 英　語神経内科
福島整形外科 網干区余子浜215－2 079－274－0280 英　語整形外科

長谷川耳鼻咽喉科 広畑区高浜町1丁目119（クリーンピア広畑1階） 079－236－0303耳鼻咽喉科 英　語
野本眼科 鷹匠町乙26 079－299－1000 英　語眼科

中川耳鼻咽喉科 網干区余子浜582耳鼻咽喉科

姫路田中病院 書写717 079－267－2020 英　語整形外科
内科・外科・
脳神経外科・
神経内科・麻酔科

電話番号 言語診療科目 所　　在　　地

南車崎1丁目5－5内科・神経内科 079－294－8555 英　語

英　語

英　語

網干区和久68番1脳神経外科・神経内科・
循環器内科・眼科・総合内科 079－272－8555 英　語

皮膚科・泌尿器科・
肛門科・内科 079－236－1526長久天満診療所

長久病院

2022年4月現在
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Khoa nội, khoa tuần hoàn Hayashi Bessho-cho Bessho 456-6 079-253-6078 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa tuần hoàn, 
Khoa phục hồi chức năng

Bệnh viện Kyoritsu, Hiệp hội Y tế Đời sống Himeji Ichikawadai 3-12 079-285-3377 Tiếng AnhKhoa nội

Bệnh viện Hồng thập tự Himeji Shimoteno 1-12-1 079-294-2251 Tiếng Anh

Bệnh viện Trung ương Himeji

Trung tâm y tế tổng hợp Harima 
Himeji (Tỉnh Hyogo)

Shikama-ku Miyake 2-36

3-264 Kamiyacho

079-235-7331

079-289-5080

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Phòng khám của bệnh viện trung ương Himeji Shikama-ku Kaminoda 1-16-1 079-235-5454 Tiếng AnhKhoa nội thần kinh 

Phòng khám chỉnh hình Fukushima Aboshi-ku Yokohama 215-2 079-274-0280 Tiếng AnhKhoa ngoại chỉnh hình

Khoa ngoại chỉnh hình Miwa Hojoguchi 3-77 079-222-1881 Tiếng AnhKhoa ngoại chỉnh hình

Phòng khám Morita Family 221 Hojomiyanomachi 079-289-5729 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa ngoại, Khoa ngoại nhi

Phòng khám nội khoa Fujii Masuihonmachi 1-7-14 079-224-1106 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa dạ dày và ruột

Phòng khám Fujita Higashi-Imajuku 4-1-10 079-297-4823 Tiếng Anh

Phòng khám Matsuura Yumesaki-cho Miyaoki 232-7 079-335-0140 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa nhi

Phòng khám Miki 1-70 Shinmachi, Otsuku 079-236-1515 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa nội tuần hoàn

Bệnh viện Yamada Aboshi-ku Okinohama 39 079-273-8311 Tiếng ViệtKhoa nội, Khoa da liễu, 
Khoa nội tiêu hóa

Phòng khám Yasutomi Yasutomi-cho Anji 1135-1 0790-66-2387 Tiếng AnhKhoa ngoại, Khoa nhi, Khoa nội

Phòng khám tai mũi họng Nonaka

Phòng khám nhi đồng Noma

Phòng khám tai mũi họng Hasegawa

Mitachi-naka 5-6-24

Otsu-ku Tenma 189-2

Hirohata-ku Takahama-cho 1-119 
(Cleanpia Hirohata 1F)

079-293-4187

079-230-0015

079-236-0303

Tiếng Anh, 
Tiếng Đức

Tiếng Anh

Khoa tai mũi họng

Khoa nhi

Phòng khám Nakamura Shimodera-machi 111 079-283-2333 Tiếng AnhKhoa ngoại thần kinh não, 
Khoa nội, Khoa phục hồi chức năng

Khoa tai mũi họng Tiếng Anh

Phòng khám chỉnh hình Yoshida Joto-machi 79-3 (Kuriosu Bld. 1F) 079-223-5011 Tiếng AnhKhoa ngoại chỉnh hình

Khoa mắt Nomoto Takajo-machi otsu 26 079-299-1000 Tiếng AnhKhoa mắt

Bệnh viện gia đình Nozato Nozato 176-6 079-262-6700 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa ngoại nhi,
Khoa ngoại thần kinh não

Bệnh viện Nakatani

Bệnh viện nội khoa Nabetani

Shikama-ku Hosoe 2501

Shikisai 492-1

079-235-5566

079-266-1515

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Khoa nội, Khoa dị ứng,
Khoa nội tuần hoàn,
Khoa đường hô hấp

Khoa nội

Phòng khám tuyến vú Nishihara 11 Minami cho (Tầng 2 Capital.I Himeji) 079-283-6101 Tiếng AnhKhoa nội

Bệnh viện Himeji Tanaka Shosha 717 079-267-2020 Tiếng AnhKhoa ngoại chỉnh hình

Khoa nội, Khoa ngoại nhi, Khoa ngoại,
Khoa ngoại tim mạch, Khoa gây mê,

Khoa ngoại chỉnh hình, Khoa ngoại tạo hình,
Khoa ngoại thần kinh não, Khoa mắt

Khoa nội tiêu hóa, Khoa nhi,
Khoa nội chăm sóc giảm nhẹ,

Khoa ngoại chỉnh hình,
Khoa nội tuần hoàn,

Khoa phục hồi chức năng,
Khoa nội thận, Khoa ngoại,

Khoa ngoại tiêu hóa,
Khoa nội bệnh truyền nhiễm,
Khoa gây mê, Khoa giảm đau,

Khoa ngoại thần kinh não,
Khoa ngoại tim mạch,
Khoa ngoại chỉnh hình

*Cũng có khi không có bác sĩ có thể khám bệnh bằng tiếng nước ngoài vì vậy phải gọi điện hỏi trước.

Số điện thoại Ngôn NgữTên cơ quan y tế Khoa Địa Chỉ

Tiếng Anh

Bệnh viện kỉ niệm Tsukazaki Minami-kurumazaki 1-5-5 079-294-8555 Tiếng AnhKhoa nội, Khoa nội thần kinh

Bệnh viện Chokyu 079-237-5252Khoa ngoại thần kinh não,
Khoa ngoại

Khoa ngoại thần kinh não,
Khoa nội thần kinh, 
Khoa nội tuần hoàn,

Khoa mắt, Khoa nội tổng hợp
079-272-8555


